
Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.301

1 501230339 Lê Nguyễn Quốc An 07/12/2005

2 501200430 Văn Thị Hoài An 02/10/2002

3 801230015 Nguyễn Hoàng Chí Anh 09/12/2008

4 501220187 Nguyễn Đức Anh 28/10/2004

5 506210141 Phạm Hoàng Anh 03/02/2003

6 501230005 Trương Ngọc Vân Anh 04/07/2003

7 501230356 Nguyễn Việt Anh 24/09/2001

8 501230266 Lê Thị Hồng Anh 22/06/2005

9 501230190 Nguyễn Tô Kiều Anh 06/12/2005

10 607220034 Xuân Thế Bảo 13/11/2000

11 512220455 Nguyễn Công Bảo 19/09/2004

12 510230437 Trần Quốc Bảo 19/11/2003

13 506230461 Hoàng Ngọc Gia Bảo 08/10/2005

14 501220548 Vũ Duy Bình 02/04/2001

15 501230490 Phan Thanh Bình 22/02/2005

16 514230427 Huỳnh Ngọc Cẩm 09/06/2005

17 511240003 Nguyễn Minh Cảnh 19/04/2002

18 606230001 Phạm Châu Tuấn Cảnh 01/06/2001

19 507210066 Lê Hồng Nguyệt Cát 22/09/2001

20 501220737 Nguyễn Vũ Ngân Châu 24/03/2002

21 511230335 Nguyễn Thị Ngọc Châu 04/09/2004

22 501220694 Trương Văn Chiến 08/02/2004

23 501230257 Mai Chí Cường 19/08/2005

24 501220113 Nguyễn Thế Cường 22/09/2003

25 518230222 Trần Trung Cường 19/10/2005

26 501230162 Nguyễn Tuấn Cường 07/09/2005

27 502220484 Ngô Việt Đam 25/08/2004

28 801220009 Phạm Tiến Đạt 04/01/2007

29 501220360 Tạ Phát Đạt 06/05/2004

30 501200290 Trần Thành Đạt 19/11/2002

31 501200196 Nguyễn Tấn Đạt 06/09/2002

32 501220348 Đỗ Quốc Đạt 15/01/2004

Tổng số sinh viên: 32

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.302

1 501210819 Nguyễn Thành Đạt 30/10/2003

2 801220027 Nguyễn Tấn Đạt 07/07/2004

3 501230071 Trần Minh Điệp 14/10/1999

4 518220240 Nguyễn Công Điệp 11/11/2004

5 501220508 Lưu Văn Đô 06/03/2004

6 501230121 Dương Trạch Đông 07/09/2005

7 601230009 Trịnh Thái Đức 28/05/2005

8 514220394 Phạm Ngọc Dũng 06/09/2004

9 501220266 Nguyễn Tấn Dũng 05/07/2004

10 501220167 Trần Trí Dũng 14/10/2004

11 514230303 Hồ Phước Duy 26/07/2005

12 801220064 Nguyễn Bảo Duy 24/12/2004

13 501230231 Lê Bảo Duy 04/12/2005

14 513230365 Nguyễn Thị Hoài Duyên 11/07/2005

15 501200466 Nguyễn Hoài Giang 10/08/2002

16 513220686 Dương Quốc Hải 26/08/2004

17 510230166 Đàm Hồng Hân 23/09/2001

18 507230355 Trần Thị Hằng 26/01/2005

19 507230148 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 02/05/2005

20 501230326 Huỳnh Chí Hào 05/11/2005

21 501220464 Cao Anh Hào 11/10/1995

22 601220013 Nguyễn Anh Hào 25/07/2001

23 501230301 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 14/02/2005

24 601230010 Triệu Xuân Hiền 25/11/2002

25 501220580 Nguyễn Quang Hiệp 19/06/2004

26 514230233 Nguyễn Đình Hiếu 18/09/2005

27 501230512 Trần Quốc Hiếu 24/04/2005

28 510210591 Phạm Minh Hiếu 02/08/2003

29 501220479 Lê Huy Hiệu 29/10/2004

30 501230375 Thái Hoà 30/04/2005

31 501220302 Lê Huy Hoàng 22/12/2004

32 501230084 Nguyễn Văn Hoàng 13/08/2000

Tổng số sinh viên: 32

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.304

1 505210798 Cao Văn Hoàng 18/08/2002

2 501230500 Đặng Hải Hoàng 28/09/2005

3 510220262 Trầm Cẩm Hùng 25/09/2004

4 510210060 Hoàng Mạnh Hùng 11/06/2001

5 506220433 Nguyễn Thanh Hùng 15/01/2004

6 501230502 Nguyễn Tuấn Hưng 19/09/2005

7 501210444 Nguyễn Việt Hưng 03/04/2003

8 501230324 Nguyễn Quốc Hưng 25/01/2004

9 514230102 Võ Trung Hưng 05/07/2003

10 501220385 Nguyễn Hà Quốc Huy 21/05/2004

11 514220335 Lê Nhất Huy 12/01/2004

12 501230098 Nguyễn Nhật Huy 14/05/2004

13 514220757 Vòng Gia Huy 08/03/2004

14 501220155 Lê Minh Huy 14/09/2004

15 501230051 Ngũ Minh Huy 05/07/1999

16 501220538 Nguyễn Thiên Huỳnh 06/11/2003

17 517230160 Vương Hỷ 19/01/2001

18 501220689 Mai Anh Kha 06/09/2004

19 501220337 Võ Nguyễn Long Kha 14/05/2004

20 501220065 Nguyễn Hoàng Kha 23/12/1999

21 501220204 Hồ Duy Khang 16/03/2004

22 514220006 Phạm Trọng Khang 07/11/2000

23 510210812 Nguyễn An Khang 06/01/2003

24 501220645 Lâm Chí Khanh 22/07/2003

25 510210120 Nguyễn Chí Khanh 02/01/2003

26 501220040 Lê Bảo Khanh 08/08/2003

27 510230452 Đỗ Hoàng Khanh 19/04/2005

28 513220574 Đỗ Nhật Khánh 07/04/2004

Tổng số sinh viên: 28

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.306

1 501220278 Nguyễn Trần Khánh 01/03/2004

2 501220616 Bùi Duy Khánh 22/11/2004

3 506220844 Trần Hữu Khánh 26/06/2002

4 501230309 Mai Hoàng Khiêm 12/07/2005

5 511230280 Ông Lâm Quốc Khiêm 09/01/2005

6 513230494 Đặng Hoàng Anh Khoa 03/11/2005

7 601230016 Thái Trần Đăng Khoa 29/03/2005

8 514230089 Nguyễn Duy Khôi 20/07/1998

9 507210612 Vũ Tuấn Kiệt 24/06/2003

10 501210771 Nguyễn Anh Kiệt 07/09/2003

11 601220021 Trần Anh Kiệt 10/09/2003

12 601230017 Nguyễn Tuấn Kiệt 11/12/1995

13 501210093 Nguyễn Hoàng Kỳ 20/01/2003

14 510230288 Tẩy Thăng Duy Lâm 26/01/2005

15 501220711 Nguyễn Việt Lành 17/04/2004

16 501220153 Bùi Thanh Liêm 08/01/2000

17 610220008 Võ Tường Linh 09/08/2000

18 517230216 Huỳnh Tú Linh 28/11/2005

19 510230254 Tẩy Thăng Tú Linh 17/01/2005

20 801230007 Nguyễn Tấn Lộc 22/08/2005

21 510220342 Nguyễn Thắng Lợi 16/09/2004

22 601230020 Đặng Gia Long 04/09/2005

23 601220003 Đặng Đình Long 23/05/1996

24 601230014 Nguyễn Duy Long 17/12/2005

25 601220026 Nguyễn Phi Hoàng Long 26/06/1996

26 501230066 Nguyễn Hoàng Luân 03/03/2001

27 601230027 Nguyễn Thành Luân 17/04/2006

28 510220358 Lâm Quang Luân 14/12/2004

29 501220241 Trương Ngọc Luân 27/10/2004

Tổng số sinh viên: 29

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.202

1 501220160 Nguyễn Thành Luân 03/08/2004

2 506230591 Trịnh Văn Luật 08/11/2005

3 501220654 Nguyễn Văn Minh Luật 23/09/2001

4 501230155 Nguyễn Thị Khánh Ly 28/10/2005

5 507210777 Nguyễn Tuyết Mai 10/05/2003

6 509230582 Từ Phạm Thục Mẫn 25/02/2005

7 501230093 Nguyễn Minh Mẫn 08/09/2003

8 501230129 Trần Quang Mạnh 13/05/2005

9 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001

10 501220590 Nguyễn Công Minh 13/09/1996

11 510210824 Ngô Phước Minh 01/08/2003

12 501220746 Nguyễn Hoàng Tú Minh 14/09/2004

13 508220354 Phạm Nguyễn Hoàng My 23/09/2004

14 801230021 Nguyễn Vi Nam 26/11/1999

15 606230003 Nguyễn Hoàng Nam 03/02/2001

16 601230004 Nguyễn Anh Nam 02/11/2005

17 801230020 Võ Hoàng Nam 31/10/2005

18 601230008 Điểu - Nam 22/10/2005

19 513230269 Huỳnh Kiều Nga 20/04/2005

20 508220129 Ngô Kim Ngân 16/01/2003

21 510220321 Nguyễn Quách Hồng Nghi 21/03/2004

22 801230019 Mã Trần Hiếu Nghĩa 05/12/2008

23 606230002 Trần Minh Nghĩa 22/03/2001

24 501220460 Lê Khã Nghiêm 12/07/2004

25 501230201 Đỗ Huỳnh Như Ngọc 14/04/2005

26 501220432 Lê Ngọc 17/03/1995

27 510230261 Trần Minh Ngọc 13/03/2005

28 514230163 Nguyễn Tấn Nguyên 14/06/2005

29 510200508 Trần Minh Nguyên 07/09/1999

Tổng số sinh viên: 29

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.203

1 501230041 Nguyễn Văn Nguyên 14/03/1997

2 801230018 Lê Thiện Nhân 26/08/2004

3 802210026 Nguyễn Hữu Nhân 23/04/2005

4 501220225 Nguyễn Thi Minh Nhật 26/01/2004

5 511240447 Nguyễn Thị Yến Nhi 01/11/2006

6 501220208 Trần Thị Tuyết Nhi 17/11/2004

7 801230002 Huỳnh Minh Nhí 12/09/1997

8 501220387 Phạm Trần Hữu Nhơn 09/03/2004

9 513240387 Bùi Thị Bảo Như 11/06/2006

10 507230400 Hoàng Thị Oanh 23/05/2005

11 501220386 Lìu Hỉn Phát 11/12/2003

12 501230047 Chiêm Đại Phát 18/01/2003

13 501200591 Trần Vũ Hoàng Phi 18/08/2001

14 501210557 Lê Long Phi 04/04/2001

15 506230443 Trần Ngọc Phong 19/01/2003

16 501210002 Lê Triệu Phú 20/03/1997

17 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú 09/01/2002

18 502220141 Võ Nhựt Phương 04/07/2003

19 601230015 Nguyễn Thanh Phương 26/09/2005

20 501230078 Ngô Văn Quân 25/09/2003

21 510230083 Nguyễn Phương Quân 03/08/2004

22 514230421 Trương Ngọc Yến Quỳnh 03/10/2005

23 501230002 Sin Ly Sa 11/11/2002

24 510230060 Cao Minh Sang 16/04/2004

25 501210209 Vương Thành Sang 01/12/2003

26 501230329 Võ Thuận Sơn 24/09/2005

27 501200488 Phạm Hoàng Sơn 26/11/2000

28 510220451 Phạm Thị Hoài Sương 21/05/2004

29 501220290 Nguyễn Vũ Minh Tài 29/10/2003

Tổng số sinh viên: 29

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.204

1 501220787 Phạm Tấn Tài 07/10/2004

2 501220379 Đinh Hoàng Minh Tâm 14/08/2004

3 501230318 Nguyễn Viết Tân 04/02/2001

4 501230486 Hỷ Hào Tân 04/04/2005

5 501230256 Phan Thành Tấn 01/03/2002

6 507220588 Trần Văn Thắng 26/03/2003

7 601230006 Nguyễn Trọng Thanh 24/01/2005

8 501220804 Trương Văn Thanh 25/09/2001

9 501200053 Phan Chí Thành 25/10/1998

10 501230127 Trần Đình Thành 23/10/2005

11 501230483 Bùi Thuận Thiên 15/02/2005

12 501200394 Trần Văn Thiên 18/09/2002

13 501220534 Bùi Văn Thoại 30/10/2004

14 514220759 Chu Văn Thơm 22/10/2004

15 510220143 Nguyễn Gia Thuận 10/08/2004

16 501210683 Nguyễn Hiếu Thuận 17/06/2002

17 501220528 Ngô Nguyễn Thành Tiến 13/09/2004

18 501220658 Võ Minh Tiến 06/11/2004

19 510230173 Lưu Gia Toàn 17/11/2000

20 501230021 Nguyễn Phước Quốc Toản 27/05/2004

21 510230064 Phạm Ngọc Bích Trâm 29/11/2001

22 510220681 Trần Minh Trí 02/11/2004

23 510200098 Đinh Quang Triết 02/04/2000

24 511230420 Nguyễn Hoàng Triều 26/11/2004

25 501230239 Nguyễn Khánh Trinh 11/03/2005

26 510220738 Huỳnh Đặng Tấn Trọng 13/01/2004

27 513230189 Vương Đỗ Trọng 18/12/2005

28 501230508 Lộc Quang Trung 04/11/2005

29 518230099 Nguyễn Vũ Hữu Trung 27/02/2003

Tổng số sinh viên: 29

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 4 - năm 2024 Ngày thi: 28/12/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nghe - Đọc - Viết Thời gian: 120 phút

Phòng thi: A.206

1 510220606 Ngô Võ Thanh Trương 15/04/2004

2 510210865 Võ Duy Thanh Trường 02/04/2002

3 513230070 Nguyễn Thanh Trường 12/11/2000

4 601220031 Lê Đoàn Anh Tú 20/03/2000

5 501220182 Chu Thị Cẩm Tú 11/10/2004

6 506230362 Nguyễn Tuấn Tú 18/03/2004

7 513220193 Hồ Công Tuân 06/12/2004

8 501220752 Giang Anh Tuấn 31/05/2004

9 510220174 Nguyễn Thành Tuấn 08/03/2004

10 501220726 Lê Xuân Tùng 24/06/2004

11 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 27/09/2006

12 501220688 Nguyễn Thị Bích Tuyền 02/03/2003

13 510230131 Võ Ngọc Thanh Tuyền 27/06/2005

14 501210201 Lê Đức Uy 27/03/2000

15 510210761 Nguyễn Châu Hạ Uyên 15/06/2002

16 501220093 Phạm Thị Phương Uyên 02/02/2003

17 507230453 Huỳnh Mộng Tố Uyên 16/07/2005

18 507230504 Huỳnh Duy Uyên 19/04/2005

19 501230292 Ngô Bảo Văn 10/08/2004

20 801230012 Bùi Hữu Văn 15/06/2005

21 510210276 Ngô Phối Văn 13/05/2003

22 510210476 Đoàn Quốc Việt 04/06/2003

23 501220444 Lê Quốc Việt 20/07/2004

24 506220815 Lê Long Việt 09/11/2001

25 506230341 Nguyễn Văn Việt 20/09/2005

26 510220233 Nguyễn Tường Vy 08/12/2004

27 501230123 Phan Lu Vỹ 14/10/2005

28 507220292 Trần Ngọc Phương Yến 06/08/2003

29 507230063 Lê Thị Yến 12/12/1996

Tổng số sinh viên: 29

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú


